
	UBND QUẬN TÂN PHÚ                TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ       ĐẶNG TRẦN CÔN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2021-2022)
MÔN TOÁN 7
 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Bài 1. Thực hiện phép tính. (2 điểm)


                          
Bài 2. Tính giá trị của x. (1,5 điểm)


[bookmark: _GoBack]                                                                                 
Bài 3. (1 điểm)
	Hòa và Bình sử dụng hết 1800 MB lưu lượng data trong một ngày. Biết lưu lượng data mà Hòa và Bình sử dụng trong một ngày lần lượt tỉ lệ với 4; 5. Tính lưu lượng data mỗi bạn sử dụng trong một ngày.
Bài 4. (1 điểm)
Một bệnh viện dã chiến dự định được xây xong trong 15 ngày với số công nhân tham gia thi công là 20 người. Do tình hình thực tế, bệnh viện cần phải được xây xong trước thời gian dự định. Hỏi nếu phải xây xong trong 10 ngày thì cần bao nhiêu công nhân với cùng năng suất như thế?
Bài 5. (1 điểm)
Một cửa hàng nhập một chiếc xe máy A với giá 20 triệu đồng. Sau đó cửa hàng niêm yết chiếc xe với giá tăng 20% so với giá nhập. Trong ngày khai trương, cửa hàng giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm so với giá niêm yết. 
a) Hỏi giá niêm yết của xe máy A là bao nhiêu?
b) Cửa hàng lời hoặc lỗ bao nhiêu khi bán 8 chiếc xe máy A. (Bỏ qua các chi phí khác)
Bài 6. (0,75 điểm)


	Cho . Tính số đo góc C biết:.
Bài 7. (2,75 điểm)
Cho tam giác GHI nhọn (GH < GI), trên cạnh GI lấy điểm D sao cho GD = GH. Gọi M là trung điểm của HD.

a) Chứng minh rằng :.Từ đó suy ra : GM vuông góc với HD
b) Tia GM cắt HI tại K. Chứng minh rằng : HK = DK
c) Trên tia đối của tia HG lấy điểm E sao cho HE = DI. Chứng minh rằng ba điểm E, K, D thẳng hàng.
Hết


Hướng dẫn chấm
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1. Thực hiện phép tính. (2 điểm)
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0,5
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	Bài 2. Tính giá trị của x. (1,5 điểm)
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	Bài 3. Bài toán áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. (1 điểm)
Hòa và Bình sử dụng hết 1800 MB lưu lượng data trong một ngày. Biết lưu lượng data mà Hòa và Bình sử dụng trong một ngày lần lượt tỉ lệ với 4; 5. Tính lưu lượng data mỗi bạn sử dụng trong một ngày.

Gọi x, y ( x, y > 0) lần lượt là lưu lượng data sử dụng trong một ngày của Hòa và Bình.
Theo đề, ta có:


Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:


Vậy trong một ngày bạn Hòa sử dụng 800Mb còn Bình sử dụng 1000Mb.
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	Bài 4. (1 điểm)
Một bệnh viện dã chiến dự định được xây xong trong 15 ngày với số công nhân tham gia thi công là 20 người. Do tình hình thực tế, bệnh viện cần phải được xây xong trước thời gian dự định. Hỏi nếu phải xây xong trong 10 ngày thì cần bao nhiêu công nhân với cùng năng suất như thế?
Gọi x là số công nhân cần để xây xong bệnh viện dã chiến trong 10 ngày ( x là số nguyên dương)
Vì số công nhân xây bệnh viện dã chiến và số ngày xây xong bệnh viện dã chiến là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: 

            


       
Vậy cần 30 công nhân để xây xong bệnh viện dã chiến trong 10 ngày.
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	Bài 5. (1 điểm)
Một cửa hàng nhập một chiếc xe máy A với giá 20 triệu đồng. Sau đó cửa hàng niêm yết chiếc xe với giá tăng 20% so với giá nhập. Trong ngày khai trương, cửa hàng giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm so với giá niêm yết. 
a) Hỏi giá niêm yết của xe máy A là bao nhiêu?
b) Cửa hàng lời hoặc lỗ bao nhiêu khi bán 8 chiếc xe máy A. (Bỏ qua các chi phí khác)

a) Giá niêm yết của xe máy A là:
20(1 + 20%) = 24 ( triệu đồng)
b) Giá bán của xe máy A sau khi giảm 10% là:
24(1 – 10%) = 21,6 (triệu đồng)
Tiền lời khi bán 8 chiếc xe máy A là:
8.(21,6 –20) = 12, 8 (triệu đồng)
Vậy cửa hàng lời 12 800 000 đồng khi bán 8 chiếc xe máy A.
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	Bài 6. (0,75 điểm)


Cho . Tính số đo góc C biết:.

Ta có: 


Ta có:
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	Bài 7. (2,75 điểm)
Cho tam giác GHI nhọn (GH < GI), trên cạnh GI lấy điểm D sao cho 
GD = GH. Gọi M là trung điểm của HD.

a) Chứng minh rằng :.Từ đó suy ra : GM vuông góc với HD
b) Tia GM cắt HI tại K. Chứng minh rằng : HK = DK
c) Trên tia đối của tia HG lấy điểm E sao cho HE = DI. Chứng minh rằng ba điểm E, K, D thẳng hàng.
[image: ]

a) Xét tam giác GHM và tam giác GDM, ta có:


Mà: 


b) Xét tam giác GHK và tam giác GDK, ta có:


c) Xét tam giác HKE và tam giác DKI, ta có:


Mà 




E, K, D thẳng hàng.
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TOÁN 7 - MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TRỰC TIẾP HKI (21-22)
	      Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	1. Số hữu tỉ - Số thực: Tính, tìm x.

	
	Thực hiện các phép tính về số hữu tỉ 
(cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa); số thực (căn bậc hai).
	Vận dụng các tính chất của số hữu tỉ
( cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa), số thực trong bài toán tìm x.
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	


	2
2
20%
	2
1,5
 15%
	
	4
3,5
35%

	2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	
	1
1.0
10%
	
	1
1,0
10%

	3. Tỉ lệ thuận -Tỉ lệ nghịch
	Nhận biết được hai đại lượng tỉ lệ nghịch
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1.0
10%
	
	
	
	1
1.0
10%

	4. Bài toán thực tế chủ đề tài chánh 
	Tính giá sau giảm hoặc sau tăng
	
	Tính lời, lỗ…
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
0,75
7,5%
	
	1
0,25
2,5%
	
	2
1,0
10%

	5. Tổng ba góc trong tam giác.
	
	Tính số đo góc của một tam giác
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	
	1
0,75
7,5%
	
	
	1
0,75
7,5%

	6. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
	Chứng minh hai tam giác bằng nhau (c-c-c) hay (c-g-c). Suy ra các yếu tố bằng nhau
	
	Chứng minh các yếu tố hình học
	Chứng minh các yếu tố hình học
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
1,25
12,5%
	
	1
1.0
10%
	1
0,5
5%
	3
2,75
27,5%

	Tổng số câu:
TS điểm:
Tỉ lệ:
	3
3,0
30%
	3
2,75
27,5%
	5
3,75
37,5%
	1
0,5
5%
	12
10
100%
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UBND QU ? N   TÂN PHÚ                  TRƯỜNG  TRUNG H ? C CƠ S ?          ĐẶNG TRẦN CÔN  ĐỀ  KI ? M TRA   H ? C KÌ I   (20 21 - 20 22 )   MÔN  TOÁN  7     Thời gian   làm bài :  90   phú t (không k ?  th ? i gian phát đ ? )  

  Bài   1 .  Th ? c hi ? n phép tính. (2 đi ? m)  
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                                                         Bài 3 .  (1 đi ? m)     Hòa và Bình s ?   d ? ng h ? t  1800 MB lưu lư ? ng data trong m ? t ngày. Bi ? t lưu lư ? ng  data mà Hòa và Bình s ?   d ? ng trong m ? t ngày l ? n lư ? t t ?   l ?   v ? i 4; 5. Tính lưu lư ? ng data  m ? i b ? n s ?   d ? ng trong m ? t ngày.   Bài 4 .  (1   đ i ? m )   M ? t b ? nh vi ? n dã chi ? n d ?   đ ? nh đư ? c xây xong trong  15   ngày v ? i s ?   công nhân tham  gia th i công là 20 ngư ? i. Do tình hình th ? c t ? , b ? nh vi ? n c ? n ph ? i đư ? c x ây xong trư ? c  th ? i gian d ?   đ ? nh. H ? i n ? u ph ? i xây xong trong 10 ngày thì c ? n bao nhiêu công  nhân   v ? i  cùng năng su ? t như th ? ?   Bài 5. (1 đi ? m)   M ? t c ? a hàng nh ? p m ? t chi ? c xe máy A v ? i giá 20 tri ? u   đ ? ng. Sau đó c ? a hàng niêm  y ? t chi ? c xe v ? i giá tăng 20% so v ? i giá nh ? p. Trong ngày khai trương, c ? a hàng gi ? m  giá  1 0%   cho  t ? t c ?   s ? n ph ? m so v ? i giá niêm y ? t.     a)   H ? i  giá niêm y ? t c ? a xe máy A  là bao nhiêu ?   b) C ? a hàng l ? i ho ? c l ?   bao nhiêu khi bán  8 chi ? c xe máy A.   (B ?   qua các chi phí khác)   Bài  6 . ( 0,75   đi ? m)     Cho 
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. Tính s ?   đo góc C bi ? t:

 
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62;34 AE
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.   Bài 7. (2,75 đi ? m)   Cho tam giác GHI nh ? n (GH   <   GI), trên  c ? nh GI   l ? y đi ? m D sao cho GD   =   GH. G ? i M  là trung đi ? m c ? a HD.   a)  Ch ? ng minh r ? ng   :

GHMGDM



.T ?   đó suy ra   : GM vuông góc v ? i HD   b)  Tia GM c ? t HI t ? i K. Ch ? ng minh r ? ng   :  HK = DK   c)  Trên tia đ ? i c ? a tia HG l ? y   đi ? m E sao cho HE   =   DI. Ch ? ng minh r ? ng ba đi ? m E,   K,   D  th ? ng hàng.   H ? t    

